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        THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TT UBMTTQ VIỆT NAM-ĐOÀN ĐBQH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        TỈNH BÌNH THUẬN                                                   


Số:    579/QCPH                                       Phan Thiết, ngày   31  tháng 8 năm 2010
QUY CHẾ

Về mối quan hệ công tác và phối hợp hoạt động 

giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận (bổ sung)
(Trích Chương VIII)

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25-12-2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận thống nhất ban hành Quy chế quy định mối quan hệ công tác và phối hợp hoạt động như sau: 

Chương VIII

PHỐI HỢP THAM VẤN Ý KIẾN NHÂN DÂN TRONG VIỆC 

BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH

Điều 52. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân (sau đây viết tắt là tham vấn nhân dân) là để:

1. Tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức hữu quan và nhân dân được tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh chuẩn bị ban hành. Qua đó, giúp HĐND tỉnh, UBND tỉnh có thông tin đầy đủ hơn từ phía người dân trước khi quyết định; đảm bảo nghị quyết HĐND tỉnh được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, có hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi cao.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh đối với việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành. Qua đó, HĐND tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nghị quyết đã ban hành cho phù hợp hoặc yêu cầu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh.
Điều 53. Hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp chọn nội dung tham vấn nhân dân để trình HĐND tỉnh quyết định trong chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát hàng năm của HĐND tỉnh, phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Phù hợp với thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;   

2. Nội dung tham vấn có tác động trực tiếp đến lợi ích hợp pháp của đông đảo nhân dân;

3. Phù hợp với khả năng thực hiện của các cơ quan có trách nhiệm tổ chức tham vấn nhân dân;

Điều 54.
1. Việc phối hợp chọn nội dung dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh chuẩn bị ban hành để tham vấn nhân dân được tiến hành theo trình tự sau đây:
a) Chậm nhất là từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 11 hàng năm, UBND tỉnh gửi đến Thường trực HĐND tỉnh bản đăng ký các nội dung tờ trình, đề án cần trình HĐND tỉnh xem xét, ra nghị quyết trong năm kế tiếp; trong đó, đề nghị nội dung tờ trình, đề án cần tham vấn nhân dân (nếu có);

b) Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thống nhất với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh về dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm kế tiếp; trong đó, dự kiến nội dung dự thảo nghị quyết cần tham vấn nhân dân (nếu có) để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm;

c) Tại kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh xem xét, quyết định chương trình xây dựng nghị quyết trong năm kế tiếp, trong đó gồm nội dung dự thảo nghị quyết cần tham vấn nhân dân (nếu có).

2. Việc phối hợp chọn nội dung nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành để tham vấn nhân dân được tiến hành theo trình tự sau đây:

a) Chậm nhất là từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 11 hàng năm, các Ban HĐND tỉnh gửi đến Thường trực HĐND tỉnh dự kiến chương trình giám sát của các Ban trong năm kế tiếp; trong đó, đề nghị nội dung nghị quyết đã ban hành cần tham vấn nhân dân (nếu có).
Trên cơ sở đề nghị của các Ban HĐND tỉnh (nếu có), Thường trực HĐND tỉnh gửi văn bản lấy ý kiến của UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh về nội dung nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành cần tham vấn nhân dân;
b) Sau khi thống nhất với UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong năm kế tiếp; trong đó, dự kiến nội dung nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành cần tham vấn nhân dân (nếu có) để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm;

c) Tại kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh xem xét, quyết định chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong năm kế tiếp, trong đó gồm nội dung nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành cần tham vấn nhân dân (nếu có).

3. Ngoài các nội dung được chọn để tham vấn nhân dân theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, trong trường hợp có vấn đề phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, theo đề nghị của UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh hoặc từ ý kiến của cử tri và phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng mà xét thấy cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh hoặc các Ban HĐND tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tham vấn nhân dân về vấn đề đó.
Điều 55. 

1. Căn cứ các nội dung cần tham vấn nhân dân đã được HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp cuối năm trước (nếu có), Thường trực HĐND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tham vấn nhân dân trong năm kế tiếp. Nội dung kế hoạch tham vấn nhân dân gồm: mục đích, yêu cầu tham vấn; các nội dung cần tham vấn; đối tượng tham vấn; các hình thức tham vấn; địa bàn tham vấn; tổ chức và cá nhân phối hợp trong chuẩn bị, tổ chức tham vấn; thời gian tham vấn; công tác tổng hợp, theo dõi và phản hồi ý kiến nhân dân; công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động tham vấn; nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện kế hoạch tham vấn.

2. Tùy theo yêu cầu về nội dung và đối tượng tham vấn, kế hoạch tham vấn nhân dân có thể lựa chọn áp dụng các hình thức tham vấn sau đây:

a) Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri. Hội nghị này có thể mời cử tri rộng rãi hoặc nhóm đối tượng cử tri theo chuyên đề; tổ chức tại thôn, xã hoặc liên xã…;

b) Tổ chức đoàn giám sát, khảo sát thực địa để thu thập chứng cứ, nhân chứng liên quan đến yêu cầu thu thập thông tin;

c) Họp hộ dân nơi cư trú;

d) Gặp gỡ, phỏng vấn cá nhân hoặc tọa đàm, trao đổi với nhóm đối tượng hẹp;

đ) Lấy ý kiến công chúng thông qua báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, điện thoại, thư góp ý của nhân dân…;
e) Phiếu lấy ý kiến (điều tra xã hội học);

g) Lấy ý kiến các tổ chức, chuyên gia nghiên cứu độc lập;

h) Hội nghị các bên có liên quan để làm sáng tỏ thêm, đầy đủ các thông tin cần thiết;

i) Một số hình thức khác.
Điều 56. Quy trình phối hợp tổ chức tham vấn nhân dân đối với dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh chuẩn bị ban hành như sau:
1. Chậm nhất là 90 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoặc cơ quan được phân công soạn thảo nghị quyết HĐND tỉnh căn cứ Điều 17 và Điều 23 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ và Ban HĐND tỉnh được phân công căn cứ khoản 1 Điều 36 Quy chế hoạt động của HĐND gửi đề nghị đến Thường trực HĐND tỉnh về đối tượng, địa bàn và hình thức tham vấn nhân dân. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng dự thảo kế hoạch tham vấn nhân dân đối với dự thảo nghị quyết này và tổ chức họp với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh để thống nhất kế hoạch;
2. Căn cứ vào kế hoạch tham vấn nhân dân đã được thông qua, cơ quan được phân công soạn thảo nghị quyết có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng theo sự phân công trong kế hoạch để chỉnh lý và sau khi xin ý kiến của UBND tỉnh, gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết đến Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chậm nhất là 75 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh;
3. Thường trực HĐND tỉnh hoặc các Ban HĐND tỉnh tổ chức tham vấn nhân dân theo kế hoạch đã phân công sau khi nhận được tờ trình và dự thảo nghị quyết.

UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh có trách nhiệm phối hợp và cử người tham gia các hoạt động tham vấn nói trên của Thường trực HĐND tỉnh hoặc các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch;

4. Thường trực HĐND tỉnh hoặc Ban HĐND tỉnh được phân công có trách nhiệm chỉ đạo xử lý, tổng hợp số liệu, thông tin thu thập được qua tham vấn nhân dân đối với dự thảo nghị quyết chuẩn bị ban hành; bảo đảm ý kiến nhân dân được thu thập đầy đủ, trung thực, khách quan;

5. Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau về dự thảo nghị quyết chuẩn bị ban hành, Thường trực HĐND tỉnh hoặc Ban HĐND tỉnh được phân công chủ trì tổ chức hội nghị các bên có liên quan để làm rõ thêm thông tin;
6. Chậm nhất là 35 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh gửi báo cáo kết quả tổng hợp, phân tích ý kiến nhân dân qua tham vấn đối với dự thảo nghị quyết chuẩn bị ban hành đến UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

7. Trên cơ sở kết quả tổng hợp, phân tích ý kiến nhân dân qua tham vấn của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan được phân công soạn thảo nghị quyết tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết.
Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các đoàn thể nhân dân có liên quan để thảo luận, chỉnh lý nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết đã được tham vấn nhân dân trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.
Điều 57. Quy trình phối hợp tổ chức tham vấn nhân dân đối với việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành như sau: 
1. Căn cứ tính chất và yêu cầu nội dung của nghị quyết đã ban hành được chọn tham vấn nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tham vấn nhân dân đối với nghị quyết này;
2. Sau khi họp thống nhất với UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh về kế hoạch tham vấn nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh hoặc Ban HĐND tỉnh được phân công chủ trì, tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua;
UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh có trách nhiệm phối hợp và cử người tham gia các hoạt động tham vấn đã được phân công theo kế hoạch (nếu có);
3. Thường trực HĐND tỉnh hoặc Ban HĐND tỉnh được phân công có trách nhiệm chỉ đạo việc xử lý, tổng hợp các số liệu, thông tin thu thập được qua tham vấn nhân dân đối với nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành; bảo đảm ý kiến nhân dân được thu thập đầy đủ, trung thực, khách quan;
4. Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau về kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, Thường trực HĐND tỉnh hoặc Ban HĐND tỉnh được phân công chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị các bên có liên quan để làm rõ các vấn đề cần xem xét trước khi Thường trực HĐND tỉnh hoặc Ban HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả tham vấn nhân dân tại kỳ họp HĐND tỉnh;
5. Sau khi hoàn thành kế hoạch tham vấn nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tiến hành phân tích thông tin tổng hợp được để đánh giá những mặt được, mặt còn tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện biện pháp khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong thực hiện nghị quyết hoặc xem xét, trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành.
6. Thường trực HĐND tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả tham vấn nhân dân tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất. Đồng thời, quyết định các nội dung cần thông báo, phản hồi cho cử tri biết.
Điều 58. Quy trình phối hợp tổ chức tham vấn nhân dân trong trường hợp có vấn đề phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như sau:
1. Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tham vấn nhân dân với hình thức phù hợp để làm rõ vấn đề;
2. Sau khi thực hiện tham vấn nhân dân đối với vấn đề cần xem xét, các Ban HĐND tỉnh gửi báo cáo tổng hợp kết quả tham vấn nhân dân đến Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan chức năng và kiến nghị biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời;
3. Sau khi nhận được báo cáo kết quả tham vấn nhân dân của Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh có trách nhiệm giải quyết, trả lời các kiến nghị nêu trong báo cáo theo quy định của pháp luật.
Điều 59. HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh có trách nhiệm giám sát, theo dõi, đôn đốc UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan giải quyết các kiến nghị sau tham vấn nhân dân.  

Điều 60. 
1. Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí cho hoạt động tham vấn nhân dân trong việc ban hành và thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh;

2. Hàng năm, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện tham vấn nhân dân theo chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 61. Định kỳ vào quý IV hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp liên tịch để kiểm điểm đánh giá kết quả phối hợp để rút kinh nghiệm. 
Bên mời họp phải thông báo rõ nội dung, gửi tài liệu để bên được mời họp có thời gian nghiên cứu chuẩn bị tham gia ý kiến.

Điều 62. Quy chế này thay cho Quy chế số 365/QCPH ngày 24/5/2006 về mối quan hệ công tác và phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và Đoàn ĐBQH tỉnh và đã được thông qua tại cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và Đoàn ĐBQH tỉnh.
Quá trình thực hiện nếu cần thiết phải tiếp tục bổ sung sẽ được bốn bên bàn bạc, quyết định.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Dân chủ và Pháp luật UBMTTQ Việt Nam tỉnh có trách nhiệm giúp Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và Đoàn ĐBQH tỉnh theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện Quy chế này.

 Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh xây dựng Quy chế quan hệ phối hợp công tác của cấp mình để thực hiện.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
